
Tiếp 
nhận

Không 
tiếp nhận

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 387 11
I VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND ĐẶC KHU 60 11
1 Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp 1 0
2 Chứng thực Bộ Tư pháp 12 0
3 Giải quyết khiếu nại Bộ Tư pháp 1
4 Giải quyết tố cáo Bộ Tư pháp 1
5 Hộ tịch Bộ Tư pháp 36 3
6 Hòa giải cơ sở Bộ Tư pháp 6 0
7 Nuôi con nuôi Bộ Tư pháp 5 0
8 Phòng, chống tham nhũng Bộ Tư pháp 0 4
9 Tiếp công dân Bộ Tư pháp 0 1
10 Xử lý đơn thư Bộ Tư pháp 0 1
II PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI 158 0
11 Bảo trợ xã hội Bộ Y tế 9
12 Các cơ sở giáo dục khác Bộ Giáo dục và Đào tạo 2
13 Công chức, viên chức Bộ Nội vụ 6
14 Công tác dân tộc Bộ Y tế 2
15 Di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 2
16 Gia đình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 2
17 Giáo dục mầm non Bộ Giáo dục và Đào tạo 8
18 Giáo dục nghề nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo 2
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19 Giáo dục thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo 3
20 Giáo dục tiểu học Bộ Giáo dục và Đào tạo 4
21 Giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo 8
22 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Bộ Giáo dục và Đào tạo 11
23 Kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 3
24 Người có công Bộ Nội vụ 39
25 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 3
26 Phòng, chống tệ nạn xã hội Bộ Y tế 4
27 Quản lý lao động ngoài nước Bộ Nội vụ 1
28 Quản lý nhà nước về hội, quỹ Bộ Nội vụ 14
29 Thể dục thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 1
30 Thi đua - khen thưởng Bộ Nội vụ 3
31 Thi, tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo 1
32 Tín ngưỡng, tôn giáo Bộ Y tế 9
33 Trẻ em Bộ Y tế 6
34 Văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 3
35 Đào tạo nghề Bộ Nội vụ 1
36 Chính sách Bộ Công an 4
37 Phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an 2
38 Lao động Bộ Nội vụ 1
39 Xuất bản, in và phát hành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 3

An toàn thực phẩm Bộ Y tế 1
III PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ 74
40 Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Bộ Công thương 1
41 Đường bộ Bộ Xây dựng 4
42 Hàng hải và đường thủy nội địa Bộ Xây dựng 25
43 Hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã Bộ Tài chính 1
44 Hoạt động xây dựng Bộ Xây dựng 8
45 Nhà ở và công sở Bộ Xây dựng 2
46 Quy  hoạch  đô thị  và  nông  thôn Bộ Xây dựng 5



47 Tài sản kết cấu hạ tầng chợ do Nhà nước đầu tư, quản lý Bộ Công thương 2
48 Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác Bộ Tài chính 2

49
Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã 

Bộ Tài chính 21

50 Phòng cháy, chữa cháy Bộ Công an 1
51 Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng 1
52 Điện lực Bộ Công thương 1
IV PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 81 0
52 Biển và hải đảo  Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4
53 Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Môi trường 2
54 Đất đai Bộ Nông nghiệp và Môi trường 17
55 Địa chất và khoáng sản Bộ Nông nghiệp và Môi trường 2
56 Giảm nghèo Bộ Nông nghiệp và Môi trường 5
57 Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường 2
58 Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
59 Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Môi trường 7
60 Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
61 Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
62 Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường 2
63 Tài nguyên nước Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
64 Thú y Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
65 Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường 17
66 Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Môi trường 6
67 Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1
68 Ứng phó sự cố tràn dầu Bộ Quốc phòng 1
69 Bảo hiểm Bộ Quốc phòng 1
70 Quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà Bộ Tài chính 1
71 Tài chính đất đai Bộ Tài chính 4
72 Lĩnh vực tàu cá Bộ Nông nghiệp và Môi trường 4 0
V PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 8



73 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) Bộ Tài chính 7
74 Quản lý công sản Bộ Tài chính 1
III TRUNG TÂM Y TẾ 2
75 Lĩnh vực Bảo hiểm Y tế Bộ Y tế 1
76 Lĩnh vực Dân số, Bà mẹ - Trẻ em Bộ Y tế 1
IV CÔNG AN 3
77 Đăng ký, quản lý cư trú Bộ Công an 2
78 Tổ chức cai nghiên ma túy và quản lý sau cai nghiện Bộ Công an 1
* Khác 1 0
B TTHC CẤP TỈNH 13

I
CHI NHÁNH VP ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
(Đất đai)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường 13

1 Đất đai 13
C TTHC NGÀNH DỌC 24

I
BẢO HIỂM XÃ HỘI 
(BHXH - Bảo hiểm Y tế - Trợ cấp)

24

D NHÓM TTHC LIÊN THÔNG 3

1
Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Bảo trợ xã hội - Người có 
công

1

2 Hộ tịch - Đăng ký thường trú - Quản lý thu, Sổ - thẻ 1

3
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh - Cấp giấy chứng nhận 
đủ điều kiện về an ninh - Giấy phép đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke

1
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